Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp

Cơ quan, đơn vị

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCTHÁNG
NĂM:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ)

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị có mặt tại thời điểm báo cáo:
người

Trong đó:

1. Số người được nâng bậc lương thường xuyên ở cơ quan, đơn vị trong năm:
người.

2. Số người được nâng bậc lương trước thời hạn do thành lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị trong năm:
người.

3. Số người đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn ở cơ quan, đơn vị trong năm:
người.

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng
năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo
	Ngạch, bậc, hệ số lương trước khi được nâng lương
	Kết quả nâng bậc trong năm

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Chức danh
hoăc ngạch
(mã số)
	Bậc trong ngạch hoặc trong chức danh hiện giữ
	Hệ số
lưong ở
bậc hiện giữ
	Thời điểm được xếp
	Hệ số
chênh lệch được bảo lưu
(nếu có)
	Chức danh
hoặc ngạch
	Bậc lương
sau
nâng bậc
	Hệ số lương
mới được nâng bậc
	Thời gian tính nâng bậc lần sau
	Hệ số
chênh lệch bảo lưu (nếu có)
	Tiền lương tăng thêm
do nâng bậc trong năm (1000đ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	I
	Cán bộ công chức, viên chức được nâng bậc lương thường xuyên
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	II
	Cán bộ, công chức, viên chức được nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	(I + II + III)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
, ngày
tháng
năm


SỞ NỘI VỤ
	
, ngày
tháng
năm

Thủ trưởng cơ quan quản lý - cấp trên trực tiếp (nếu có)

(ký tên, đóng dấu)
	
, ngày
tháng
năm


Thủ trưởng cơ quan đơn vị

(ký tên, đóng dấu)


Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp

Cơ quan, đơn vị

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG

ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THÁNG
NĂM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ)

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị có mặt tại thời điểm báo cáo:
người

Trong đó: Số người được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở cơ quan, đơn vị trong năm:
người.
	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng
năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo
	Ngạch, bậc, hệ số lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng
	Kết quả thực hiện PCTNVK năm 


	
	
	Nam
	Nữ
	
	Chức danh
hoăc ngạch
(mã số)
	Bậc cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh
	Hệ số
lương của
bậc cuối cùng
	Thời điểm được xếp
	% phụ cấp thâm niên vượt khung đã hưởng
	Thời điểm tính hưởng PCTNVK
lần sau
	Hệ số
chênh lệch bảo lưu
(nếu có)
	% phụ cấp thâm niên vượt khung được hưởng
	Thời gian tính hưởng PCTNVK lần sau
	Hệ số
chênh lệch bảo lưu
(nếu có)
	Tiền lương tăng thêm
do thực hiện PCTNVK
trong năm (1000đ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
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3
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	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
, ngày
tháng
năm


SỞ NỘI VỤ
	
, ngày
tháng
năm

Thủ trưởng cơ quan quản lý - cấp trên trực tiếp (nếu có)
(ký tên, đóng dấu)
	
, ngày
tháng
năm


Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

(ký tên, đóng dấu)


Đơn vị:


DANH SÁCH CÔNG CHỨC NGHỈ HƯU

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng,
năm sinh
	Chức vụ,
đơn vị
công tác
	Ngày, tháng,
năm vào
biên chế
chính thức
	Ngạch bậc lương đang hưởng
	Thời gian thông báo chuẩn bị nghỉ hưu
	Thời gian dự kiến nghỉ hưu chính thức
	Số sổ bảo hiểm xã hội
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Ngạch
	Hệ số
lương
	Thời gian hưởng lương
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	Người lập
	
	
, ngày
tháng
năm


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên và đóng dấu)


	UBND TỈNH NINH THUẬN

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

_________________________
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________


SỐ THEO DÕI GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

VỀ

	STT
	Tổ chức, cá nhân
nộp hồ sơ
	Tên loại hồ sơ
	Ngày nhận
hồ sơ
	Ngày hẹn trả
hồ sơ
	Ngày trả
hồ sơ thực tế
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


